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 QUỐC HỘI 
 

Luật số: 88/2015/QH13 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

LUẬT 
KẾ TOÁN 

 
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  
Quốc hội ban hành Luật kế toán. 
  

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
Luật này quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người 

làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và 
tổ chức nghề nghiệp về kế toán. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  
1. Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp. 
2. Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước. 
3. Tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước. 
4. Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, 

văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. 
5. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 
6. Hộ kinh doanh, tổ hợp tác. 
7. Người làm công tác kế toán. 
8. Kế toán viên hành nghề; doanh nghiệp và hộ kinh doanh dịch vụ kế toán.  
9. Tổ chức nghề nghiệp về kế toán. 
10. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến kế toán và hoạt động kinh 

doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam. 
Điều 3. Giải thích từ ngữ  
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:   
1. Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán 

được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. 
2. Chế độ kế toán là những quy định và hướng dẫn về kế toán trong một lĩnh 

vực hoặc một số công việc cụ thể do cơ quan quản lý nhà nước về kế toán hoặc tổ 
chức được cơ quan quản lý nhà nước về kế toán ủy quyền ban hành.  
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3. Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh 
tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán. 

4. Đơn vị kế toán là cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 
và 5 Điều 2 của Luật này có lập báo cáo tài chính.  

5. Giá gốc là giá trị được ghi nhận ban đầu của tài sản hoặc nợ phải trả. Giá 
gốc của tài sản được tính bao gồm chi phí mua, bốc xếp, vận chuyển, lắp ráp, chế 
biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác theo quy định của pháp luật đến khi 
đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. 

6. Giá trị hợp lý là giá trị được xác định phù hợp với giá thị trường, có thể 
nhận được khi bán một tài sản hoặc chuyển nhượng một khoản nợ phải trả tại thời 
điểm xác định giá trị. 

7. Hình thức kế toán là các mẫu sổ kế toán, trình tự, phương pháp ghi sổ và 
mối liên quan giữa các sổ kế toán. 

8. Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin 
kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. 

9. Kế toán tài chính là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp 
thông tin kinh tế, tài chính bằng báo cáo tài chính cho đối tượng có nhu cầu sử 
dụng thông tin của đơn vị kế toán. 

10. Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin 
kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ 
đơn vị kế toán. 

11. Kế toán viên hành nghề là người được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành 
nghề dịch vụ kế toán theo quy định của Luật này.  

12. Kiểm tra kế toán là việc xem xét, đánh giá tuân thủ pháp luật về kế toán, sự 
trung thực, chính xác của thông tin, số liệu kế toán. 

13. Kinh doanh dịch vụ kế toán là việc cung cấp dịch vụ làm kế toán, làm kế 
toán trưởng, lập báo cáo tài chính, tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội 
dung công tác kế toán theo quy định của Luật này cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 

14. Kỳ kế toán là khoảng thời gian xác định từ thời điểm đơn vị kế toán bắt đầu 
ghi sổ kế toán đến thời điểm kết thúc việc ghi sổ kế toán, khóa sổ kế toán để lập 
báo cáo tài chính. 

15. Nghiệp vụ kinh tế, tài chính là những hoạt động phát sinh cụ thể làm tăng, 
giảm tài sản, nguồn hình thành tài sản của đơn vị kế toán. 

16. Phương pháp kế toán là cách thức và thủ tục cụ thể để thực hiện từng nội 
dung công việc kế toán. 

17. Phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, 
điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công 
nghệ tương tự. 
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18. Tài liệu kế toán là chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo 
kế toán quản trị, báo cáo kiểm toán, báo cáo kiểm tra kế toán và tài liệu khác có 
liên quan đến kế toán. 

Điều 4. Nhiệm vụ kế toán  
1. Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công 

việc kế toán, theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. 
2. Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, nghĩa vụ thu, nộp, thanh 

toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát 
hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán. 

3. Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục 
vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.  

4. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật. 
Điều 5. Yêu cầu kế toán  
1. Phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh vào chứng từ kế toán, 

sổ kế toán và báo cáo tài chính. 
2. Phản ánh kịp thời, đúng thời gian quy định thông tin, số liệu kế toán. 
3. Phản ánh rõ ràng, dễ hiểu và chính xác thông tin, số liệu kế toán. 
4. Phản ánh trung thực, khách quan hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và 

giá trị của nghiệp vụ kinh tế, tài chính. 
5. Thông tin, số liệu kế toán phải được phản ánh liên tục từ khi phát sinh đến 

khi kết thúc hoạt động kinh tế, tài chính, từ khi thành lập đến khi chấm dứt hoạt động 
của đơn vị kế toán; số liệu kế toán kỳ này phải kế tiếp số liệu kế toán của kỳ trước.  

6. Phân loại, sắp xếp thông tin, số liệu kế toán theo trình tự, có hệ thống và có 
thể so sánh, kiểm chứng được. 

Điều 6. Nguyên tắc kế toán  
1. Giá trị tài sản và nợ phải trả được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Sau ghi 

nhận ban đầu, đối với một số loại tài sản hoặc nợ phải trả mà giá trị biến động 
thường xuyên theo giá thị trường và giá trị của chúng có thể xác định lại một cách 
đáng tin cậy thì được ghi nhận theo giá trị hợp lý tại thời điểm cuối kỳ lập báo cáo 
tài chính. 

2. Các quy định và phương pháp kế toán đã chọn phải được áp dụng nhất quán 
trong kỳ kế toán năm; trường hợp thay đổi các quy định và phương pháp kế toán 
đã chọn thì đơn vị kế toán phải giải trình trong báo cáo tài chính. 

3. Đơn vị kế toán phải thu thập, phản ánh khách quan, đầy đủ, đúng thực tế và 
đúng kỳ kế toán mà nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. 
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4. Báo cáo tài chính phải được lập và gửi cơ quan có thẩm quyền đầy đủ, chính 
xác và kịp thời. Thông tin, số liệu trong báo cáo tài chính của đơn vị kế toán phải 
được công khai theo quy định tại Điều 31 và Điều 32 của Luật này. 

5. Đơn vị kế toán phải sử dụng phương pháp đánh giá tài sản và phân bổ các 
khoản thu, chi một cách thận trọng, không được làm sai lệch kết quả hoạt động 
kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán. 

6. Việc lập và trình bày báo cáo tài chính phải bảo đảm phản ánh đúng bản 
chất của giao dịch hơn là hình thức, tên gọi của giao dịch. 

7. Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước 
ngoài việc thực hiện quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này còn phải 
thực hiện kế toán theo mục lục ngân sách nhà nước. 

Điều 7. Chuẩn mực kế toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán 
1. Chuẩn mực kế toán gồm những quy định và phương pháp kế toán cơ bản để 

lập báo cáo tài chính. 
2. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán gồm những quy định và hướng 

dẫn về nguyên tắc, nội dung áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với 
người làm kế toán, kế toán viên hành nghề, doanh nghiệp và hộ kinh doanh dịch 
vụ kế toán. 

3. Bộ Tài chính quy định chuẩn mực kế toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp 
kế toán trên cơ sở chuẩn mực quốc tế về kế toán phù hợp với điều kiện cụ thể của 
Việt Nam. 

Điều 8. Đối tượng kế toán 
1. Đối tượng kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước, hành chính, 

sự nghiệp; hoạt động của đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước gồm: 
a) Tiền, vật tư và tài sản cố định; 
b) Nguồn kinh phí, quỹ; 
c) Các khoản thanh toán trong và ngoài đơn vị kế toán; 
d) Thu, chi và xử lý chênh lệch thu, chi hoạt động; 
đ) Thu, chi và kết dư ngân sách nhà nước; 
e) Đầu tư tài chính, tín dụng nhà nước; 
g) Nợ và xử lý nợ công; 
h) Tài sản công; 
i) Tài sản, các khoản phải thu, nghĩa vụ phải trả khác có liên quan đến đơn vị 

kế toán. 
2. Đối tượng kế toán thuộc hoạt động của đơn vị, tổ chức không sử dụng 

ngân sách nhà nước gồm tài sản, nguồn hình thành tài sản theo quy định tại các 
điểm a, b, c, d và i khoản 1 Điều này. 
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3. Đối tượng kế toán thuộc hoạt động kinh doanh, trừ hoạt động quy định tại 
khoản 4 Điều này, gồm:  

a) Tài sản; 
b) Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu; 
c) Doanh thu, chi phí kinh doanh, thu nhập và chi phí khác; 
d) Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước; 
đ) Kết quả và phân chia kết quả hoạt động kinh doanh; 
e) Tài sản, các khoản phải thu, nghĩa vụ phải trả khác có liên quan đến đơn vị 

kế toán. 
4. Đối tượng kế toán thuộc hoạt động ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm, chứng khoán, 

đầu tư tài chính gồm: 
a) Các đối tượng quy định tại khoản 3 Điều này; 
b) Các khoản đầu tư tài chính, tín dụng; 
c) Các khoản thanh toán trong và ngoài đơn vị kế toán; 
d) Các khoản cam kết, bảo lãnh, giấy tờ có giá. 
Điều 9. Kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết  
1. Kế toán ở đơn vị kế toán gồm kế toán tài chính và kế toán quản trị. 
2. Khi thực hiện công việc kế toán tài chính và kế toán quản trị, đơn vị kế toán 

phải thực hiện kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết như sau: 
a) Kế toán tổng hợp phải thu thập, xử lý, ghi chép và cung cấp thông tin tổng 

quát về hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán. Kế toán tổng hợp sử dụng 
đơn vị tiền tệ để phản ánh tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản, tình hình và 
kết quả hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán. Kế toán tổng hợp được 
thực hiện trên cơ sở các thông tin, số liệu của kế toán chi tiết; 

b) Kế toán chi tiết phải thu thập, xử lý, ghi chép và cung cấp thông tin chi tiết 
bằng đơn vị tiền tệ, đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động theo từng đối 
tượng kế toán cụ thể trong đơn vị kế toán. Kế toán chi tiết minh họa cho kế toán 
tổng hợp. Số liệu kế toán chi tiết phải khớp đúng với số liệu kế toán tổng hợp trong 
một kỳ kế toán. 

3. Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị phù hợp với từng lĩnh vực 
hoạt động. 

Điều 10. Đơn vị tính sử dụng trong kế toán  
1. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam, ký hiệu quốc gia là “đ”, 

ký hiệu quốc tế là “VND”. Trong trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh 
bằng ngoại tệ, thì đơn vị kế toán phải ghi theo nguyên tệ và Đồng Việt Nam theo 


